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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

Giải phẫu sinh lý vật nuôi là môn học quan trọng, tạo cơ sở lý luận cho học sinh 

ngành thú y tiếp thu kiến thức chuyên khoa theo hướng điều khiển vật nuôi sinh 

trưởng, phát triển tốt nhằm phục vụ nhu cầu của con người. 

Ở Việt Nam, điều kiện khí hậu và các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng nhiều đến 

vật nuôi. Vì vậy, trong quá trình sinh trưởng, phát triển ngoài những đặc điểm chung 

mà vật nuôi các nước đều có, chúng còn mang một số đặc điểm riêng. Nghiên cứu phát 

hiện những đặc điểm đó sẽ góp phần đáng kể vào phát triển chăn nuôi, phòng trừ dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm ở nước ta. 

Môn học bao gồm 12 bài trong đó: 

Bài 1: Tế bào và mô động vật 

Bài 2: Hệ thần kinh 

Bài 3: Hệ nội tiết 

Bài 4: Hệ vận động 

Bài 5: Hệ tiêu hóa 

Bài 6: Hệ tuần hoàn 

Bài 7: Hệ hô hấp 

Bài 8: Trao đổi chất và năng lượng 

Bài 9: Điều hòa thân nhiệt 

Bài 10: Hệ tiết niệu 

Bài 11: Hệ sinh dục 

Bài 12: Da và các phụ phẩm của da 

Giáo trình được biên soạn trên cơ sở những kiến thức cơ bản, cập nhật kiến 

thức mới trong và ngoài nước về cấu tạo, giải phẫu và các quy luật hoạt động của các 

hệ cơ quan trong cơ thể. Giáo trình dùng làm tài liệu giảng dạy, học tập và tham khảo 

cho giáo viên, học sinh ngành thú y. Tuy có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi có 

những thiếu sót, chúng tôi rất mong muốn nhận được những ý kiến tham gia, đóng góp 

của các chuyên gia và đông đảo bạn đọc. 

Trân trọng cảm ơn ! 

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 8 năm 2022 

Tham gia biên soạn 

1. Nguyễn Thị Duyên - Chủ biên 

2. Mai Thị Xoan 
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN GIẢI PHẪU SINH LÝ VẬT NUÔI 

Tên mô đun: Giải phẫu sinh lý vật nuôi 

Mã mô đun: MĐ 07  

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:  

- Vị trí: 

Đây là môn học cơ sở được giảng dạy đầu tiên so với các môn học cơ sở khác 

vì môn học này liên quan đến hầu hết các môn học cơ sở và các mô đun, môn học 

chuyên môn khác thuộc chương trình đào tạo trung cấp Chăn nuôi Thú y. 

- Tính chất:  

Là môn học kỹ thuật cơ sở trong chương trình đào tạo. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: 

Mục tiêu của môn học/mô đun: 

- Về kiến thức: 

Mô tả được giải phẫu và chức năng sinh lý của từng tổ chức, từng cơ quan, từng 

hệ thống trong cơ thể ở điều kiện sống bình thường (cơ thể và môi trường có mối quan 

hệ thống nhất) 

Phân biệt được vị trí, hình dạng, cấu tạo của các tổ chức, cơ quan và bộ máy 

trong cơ thể vật nuôi (trường hợp cơ thể vật nuôi hoàn toàn khỏe mạnh) để làm cơ sở 

phân biệt khi có quá trình bệnh lý xảy ra. 

- Về kỹ năng: 

Rèn luyện được tính tỉ mỉ, chính xác khi phân tích, so sánh cấu tạo và chức 

năng sinh lý của các cơ quan, bộ máy trong cơ thể vật nuôi trường hợp khoẻ mạnh và 

khi bị bệnh lý. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Áp dụng được những kiến thức của môn học vào thực tế chăn nuôi và phòng, trị 

bệnh cho vật nuôi 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI MỞ ĐẦU 

1. Khái niệm 

- Giải phẩu là môn khoa học nghiên cứu cấu tạo của các cơ thể sống.  

- Sinh lý học là khoa học nghiên cứu các hiện tượng của thiên nhiên. 

2. Vị trí, tính chất của môn học 

- Vị trí của môn học: Đây là môn học cơ sở được giảng dạy đầu tiên so với các 

môn học cơ sở khác vì môn học này liên quan đến hầu hết các môn học cơ sở và các 

môn học, mô đun chuyên môn khác thuộc chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Thú y. 

- Tính chất của môn học: Là môn học kỹ thuật cơ sở trong chương trình đào tạo 

3. Mục tiêu của môn học 

- Mô tả được giải phẫu và chức năng sinh lý của từng tổ chức, từng cơ quan, 

từng hệ thống trong cơ thể ở điều kiện sống bình thường (cơ thể và môi trường có mối 

quan hệ thống nhất)  

- Phân biệt được vị trí, hình dạng, cấu tạo của các tổ chức, cơ quan và bộ máy 

trong cơ thể vật nuôi (trường hợp cơ thể vật nuôi hoàn toàn khỏe mạnh) để làm cơ sở 

phân biệt khi có quá trình bệnh lý xảy ra. 

- Rèn luyện được tính tỉ mỉ, chính xác khi phân tích, so sánh cấu tạo và chức 

năng sinh lý của các cơ quan, bộ máy trong cơ thể vật nuôi trường hợp khoẻ mạnh và 

khi bị bệnh lý.  

- Áp dụng được những kiến thức của môn học vào thực tế chăn nuôi và phòng, 

trị bệnh cho vật nuôi. 

4. Yêu cầu của môn học 

Nghiên cứu cấu tạo và các quá trình hoạt động sống trên cơ thể vật nuôi, liên hệ 

sự hoạt động của các phần cơ thể với nhau, giữa cơ thể với môi trường sống (trên 

những con vật bình thường- sinh lý thường). 

5. Cấu trúc và thời lượng của môn học 

- Môn học nghiên cứu những vấn đền sau: 

+ Mở đầu: Giới thiệu môn học 

+ Bài 1: Tế bào và mô 

+ Bài 2: Hệ thần kinh 

+ Bài 3: Hệ nội tiết 

+ Bài 4: Hệ vận động 

+ Bài 5: Hệ tiêu hóa 

+ Bài 6: Hệ tuần hoàn 

+ Bài 7: Hệ hô hấp 

+ Bài 8: Trao đổi chất và năng lượng 

+ Bài 9: Điều hòa thân nhiệt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Bài 10: Hệ tiết niệu 

+ Bài 11: Hệ sinh dục 

+ Bài 12: Da và các phụ phẩm của da. 

6. Mối quan hệ với các môn học khác 

Môn giống vật nuôi có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều môn học như: Môn di 

truyền, hóa sinh động vật, sinh sản vật nuôi, các môn chuyên nghành khác. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 1: TẾ BÀO VÀ MÔ 

Giới thiệu: 

Trong cơ thể có rất nhiều tế bào, tuy nhiên xét về chức năng, người ta có thể 

xếp loại thành những nhóm tế bào có nhiệm vụ giống nhau. Các nhóm đó gọi chung là 

mô.Vậy thế nào là mô? Cơ thể chúng ta có những loại mô.Bài này sẽ giới thiệu cho 

người học nội dung này. 

Mục tiêu của bài:  

- Nhận biết được về hình dạng, kích thước, cấu tạo và chức năng sinh lý của các 

loại tế bào và mô trong cơ thể động vật nuôi đang khỏe mạnh. 

- Phân biệt được các loại tế bào, mô ở từng bộ phận trong cơ thể vật nuôi. 

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, chính xác khi thực hiện từng thao tác  

- Ứng dụng vào thực tế chăn nuôi, phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm Nội 

dung: 

Nội dung 

1. Tế bào                                                                              

1.1. Khái niệm 

Tế bào là đơn vị sống nhỏ nhất, có những đặc điểm cơ bản của cơ thể 

sống như trao đổi vật chất, tính chịu kích thích, lớn lên, sinh sản và chết. 

1.2. Hình dạng 

Theo trình độ tiến hoá của sinh vật, các tế bào động vật được biến hoá ra 

thành nhiều loại, mỗi loại có hình thái, chức năng riêng.  

Ví dụ: Có tế bào hình đĩa như hồng cầu, có tế bào hình đa giác như tế 

bào gan, tế bào có đuôi như tinh trùng, có lông rung như tế bào niêm mạc 

đường hô hấp, có loại tế bào sinh sản rất nhanh như tế bào sinh dục, có loại 

không sinh sản như tế bào thần kinh. 

1.3. Kích thước  

Kích thước của tế bào rất khác nhau đối với các loài khác nhau. Nói chung, tế 

bào có độ lớn trung bình vào khoảng 3 - 30μm. Nhưng có những tế bào rất lớn có thể 

nhìn thấy, sờ mó được như trứng gà, trứng vịt... Tế bào có kích thước lớn nhất là trứng 

đà điểu, đường kính đạt tới 17,5cm. Trái lại, đa số tế bào vi khuẩn có kích thước từ 1 - 

3μm. 

1.4. Cấu tạo  

1.4.1. Màng tế bào 

Bao bọc mặt ngoài của tế bào, có tính thẩm thấu chọn lọc, không chứa 

celluloza như ở tế bào thực vật. 

1.4.2. Chất nguyên sinh 

Gồm có: 

- Chất nguyên sinh căn bản: Là chất keo vô định hình thuộc loại albumin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

giống như lòng trắng trứng gà. 

- Chất nguyên sinh biệt hóa: Bên cạnh chất nguyên căn bản, thường có 

những bộ phận có hình rõ rệt được biệt hoa để làm cho tế bào có chức năng 

mới như thể golghi, tiểu vật, bào tám. 

1.4.3. Nhân tế bào 

Nằm trong tế bào, nhân có hình dạng thay đổi tùy theo loại tế bào.  

Ví dụ: Nhân tế bào hồng cầu gà có hình bầu dục, nhân tế bào gan có hình 

tròn, nhân của tế bào bạch cầù có loại hình tròn, có loại chia nhiềù thùy. 

Nhân có thể nằm giữa hay lệch về một bên. Trong nhân có những hạt bắt 

màu gọi là nhiễm sắc chât. Trong thời kỳ tế bào phân chia tâp hợp thanh nhiễm 

sắc thể, có chứa gen. 

Nhân đóng vai trò quan trọng trong đời sống của tế bào, đặc biệt trực 

tiếp tham gia vào việc sinh sản của tế bào (trừ tế bào thần kinh). 

1.5. Sinh lý  

1.5.1. Sự trao đổi chất của tế bào 

Tất cả những phản ứng sinh lý, sinh hóa xảy ra trong tế bào gọi là sự 

trao đổi chất của tế bào. Sự trao đổi vật chất được tiến hành dưới hai quá trình 

đồng hóa và dị hóa. 

- Quá trình đồng hóa: Là phản ứng xây dựng nên vật chất của tế bào.  

Ví dụ: Sự tổng hợp chất gluxit thành mỡ, tổng hợp chất protit từ các axit 

amin, tổng hợp glycogen từ glucoza. 

- Quá trình dị hóa: Là những phản ứng phân huy các chất sẵn có trong tế 

bào và những cặn bã được thải ra ngoài.  

Ví dụ: Oxy hoa glucoza thành năng lượng, CO2 và H2O. 

1.5.2. Tính thích ứng và trạng thái hưng phấn của tế bào 

- Trạng thái hưng phấn: Những hoạt động của tế bào phản ứng với kích 

thích của ngoại cảnh gọi là trạng thái hưng phấn của tế bào. 

- Tính thích ứng: Do ngoại cảnh luôn thay đổi nên tác động đến tế bào 

mỗi lúc mỗi khác nhau. Để kịp thời chuyển biến cho phù hợp với ngoại cảnh, tế 

bào có khả năng thích ứng, gọi đó là tính thích ứng. Sự thích ứng có khi là tạm 

thời. 

1.5.3. Sự sinh sản của tế bào 

Tế bào phát triển đến một mức độ nhất định thì phân chia thành nhiều tế 

bào, đó là sự phân bào. Có hai hình thức phân bào: Trực phân và gián phân. 

- Hình thức trực phân: Nguyên sinh chất và nhân kéo dài ra, rồi thóp lại 

ở giữa, sau cùng đứt thành hai phần tưởng đưởng là hai tế bào mới. Trực phân 

có thể thấy khi bạch cầu cần phân chia gấp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hình thức gián phân: Là sự phân chia phức tạp của tế bào trải qua 

nhiều giai đoạn trung gian, bắt đầu là sự phân chia của nhân, rồi đến chất 

nguyên sinh, cuối cùng cũng phân thành hai tế bào mới. 

2. Mô                                                                                  

2.1. Khái niệm 

Ở động vật đơn bào mọi cơ năng đều do một tế bào đảm nhiệm. Còn ở 

động vật đa bào cơ thể cấu tạo phức tạp hơn, có các nhóm tế bào chuyển hóa. 

Những nhóm tế bào ấy khác nhau về vị trí, hình thái, chức năng sinh lý hình 

thành nên các mô hay tổ chức. 

Trong cơ thể động vật có rất nhiều mô, được xếp thành bốn loại như sau: 

- Mô liên bào 

- Mô liên kết 

- Mô cơ 

- Mô thần kinh 

2.2. Phân loại 

2.2.1. Mô liên bào 

2.2.1.1. Định nghĩa 

Mô liên bào là loại mô do các tế bào ghép sát vào nhau không có một 

chất nào ở giữa ngăn cách. Nó bao phủ mặt trong của cở quan tiêu hoá và các 

tổ chức khác (tuyến tiết, giác quan...) và mặt ngoài của cở thể là da. 

2.2.1.2. Phân loại 

Căn cứ vào nhiệm vụ chia biểu mô thành hai loại là mô liên bào phủ và 

mô liên bào tuyến. 

+ Mô liên bào phủ: Là những mô liên bào được biệt hoa để phủ mặt 

ngoài cơ thể (da) hay mặt trong các ống rỗng trong cơ thể (niêm mạc). 

+ Mô liên bào tuyến: Là những mô liên bào được biệt hóa, có khả năng 

thấm hút và bài tiết chất dịch nào đó: có thể là cặn bã của cơ thể, có thể mô rút 

từ trong máu ra những chất cần thiết để tạo thành chất mới (sữa, mồ hôi...).  

2.2.1.3. Cấu tạo 

+ Mô liên bào đơn: Chỉ có một lớp tế bào (như niêm mạc ruột, phế 

nang).  

+ Mô liên bào kép: Gồm nhiều lớp tế bào ghép lại (như niêm mạc khí 

quản). 

+ Một số mô liên bào bề mặt dày lên đẫm chất sừng như mô liên bào 

thượng bì ở da, hoặc có lông rung động như niêm mạc thanh quản, khí quản. 

+ Mô liên bào tuyến - tuyến ống: Có thể là tuyến đơn như tuyến mồ hôi 

hoặc chia nhánh như tuyến dịch vị. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Mô liên bào tuyến - tuyến chùm: ông dẫn của tuyến chia làm nhiều 

nhánh, cấu tạo theo chiều nhỏ dần như một cành cây. Mỗi nhánh tận cùng bằng 

một túi gồm nhiều tế bào hợp thành như tuyến vú, tuyến tụy. 

2.2.1.4. Sinh lý 

-  Đặc điếm và chức năng sinh lý mô liên bào phủ 

+ Có khuynh hướng giãn ra và sát vào nhau, có tác dụng bảo vệ (da, 

niêm mạc). 

+ Sinh trưởng mạnh, tái sinh dễ dàng nhất là tế bào niêm mạc. 

+ Có tiêm mao rung động để đẩy vật lạ. 

- Đặc điểm và chức năng sinh lý của mô liên bào tuyến: 

+ Có khả năng thấm hút và bài tiết chất nhờn (mồ hôi), nhờ vậy mà niêm 

mạc luôn ướt, da thường xuyên bóng. 

+ Mô có thể lấy từ trong máu ra những chất cần thiết để tạo thành chất 

mới (sữa, mồ hôi...). 

+ Sự hoạt động của tế bào tuyến có tính chất chu kỳ: Kỳ tạo và tích trữ 

các chất tiết, kỳ tiết chất tiết và kỳ nghỉ. Tùy theo từng loại tuyến mà khả năng 

chế tiết có khác nhau. 

2.2.2. Mô liên kết 

2.2.2.1. Định nghĩa 

Mô liên kết là một loại mô trong đó các tế bào không dính sát vào nhau, 

bao giờ cũng cách nhau bởi một chất gọi là gian chất hay chất căn bản. 

2.2.2.2. Phân loại 

Căn cứ vào tính chất của chất căn bản, người ta chia mô liên kết ra làm 3 loại: 

- Mô liên kết chính thức, có độ mềm và có mặt ở mọi nơi trong cơ thể. 

- Mô sụn, chất căn bản nhiễm cartilagein (chất sụn), có độ rắn vừa phải. 

 - Mô xương, chất căn bản nhiễm ossein và muối calci vì vậy có độ rắn lớn. 

2.2.2.3. Cấu tạo  

 Mỗi loại mô liên kết đều được tạo thành bởi: 

- Thành phần gian bào gồm: phần lỏng gọi là dịch mô. Phần đặc hơn, có đặc 

tính của hệ keo gọi là chất căn bản. 

- Các sợi liên kết vùi trong chất căn bản. 

- Các tế bào liên kết nằm rải rác trong thành phần gian bào. 

2.2.2.4. Sinh lý  

- Mô liên kết thưa: Là loại mô liên kết trong đó các tế bào cũng như các 

chất căn bản như sợi hồ, sợi chun nằm thưa thớt rời rạc. Thường thấy mô liên 

kết thưa ở tầng dưới da, xung quanh phủ tạng, màng treo ruột. 

Đặc điếm sinh lý: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Trong mô liên kết thưa có nhiều mạch máu nên có công dụng đặc biệt 

trong việc nuôi các mô khác nhất là mô liên bào. 

+ Tái sinh dễ dàng. Tế bào có khả năng từ cố định trở nên lưu động, thay 

hình đổi dạng và sinh sản rất nhiều để chống đỡ và sửa chữa lại trong trường 

hợp bộ phận bị tổn thương. Nhờ vậy nên khi phần da hay niêm mạc bị tổn 

thương dễ thành sẹo, mau lành. 

+ Có khả năng dự trữ mỡ. 

+ Về phương diện vật lý, hóa học, mô liên kết thưa dễ bị hỏng bởi rượu, 

axit và kiềm mạnh (vì vậy khi tiêm dưới da cần tránh những thuốc có đặc tính 

này). 

- Mô liên kết mau: Loại mô này trong chất căn bản có nhiều sợi hồ và 

sợi chun xếp sát nhau, nó không rời như mô liên kết thưa, còn các tế bào vừa ít, 

vừa nhỏ bị đè ép giữa các bó sợi liên kết nên khó nhận ra. Thường thấy mô liên 

kết mau ở trong bì da, xung quanh mạch quản, phủ tạng. 

+ Đặc điểm sinh lý: Đối với mô liên kết mau, đặc tính sinh lý tương tự 

như ở mô liên kết thưa nhưng mức độ kém hơn vì hệ thống thần kinh đi vào 

mạch máu ít hơn. 

- Mô liên kết đều: Là loại mô trong đó các tế bào ép giữa những sợi thớ 

nên nhìn không rõ. Ở mô liên kết đều sợi hồ và sợi chun xếp thành một thứ tự 

đều đặn. 

+ Ví dụ: Gân ở đầu cơ, dây chằng khớp xương. 

+ Đặc tính sinh lý: Mô liên kết đều thường không có mạch máu đi qua, 

nó được nuôi dưỡng kém, khả năng tái sinh kém. 

- Mô chun: Là mô chứa nhiều dây đàn hồi nhất (sợi chun). Về hình thái 

nó dẹt mỏng (như ở cổ bò) hoặc thành phiến mỏng (như ở thành động mạch). 

Loại mô này có thể co giãn dễ dàng. 

+ Đặc tính sinh lý: Không cảm ứng (châm chọc không đau). Được nuôi 

dưỡng kém. 

- Mô mỡ: Là mô liên kết có chứa mỡ, trong đó các tế bào mỡ hợp với 

nhau thành từng chùm gọi là thùy mỡ. Tùy loài gia súc mà mô mỡ có màu sắc 

khác nhau. 

+Ví dụ: Mỡ lợn màu trắng bóng, mềm, mỡ trâu màu trắng, mỡ bò màu 

vàng, mỡ lừa ngựa vàng óng, mỡ gà vàng óng. 

+ Đặc tỉnh sinh lý: Mô mỡ có tác dụng đệm cho cơ thể tránh đau trong 

những trường hợp va đập do cơ giới. Mỡ có tác dụng cách nhiệt, giữ ấm cho cơ 

thể. Là nguồn dự trữ và cung cấp năng lượng. Mỡ là dung môi hoa tan các 

vitamin nhóm A, D, E, K và giúp cho cơ thể hấp thu chúng một cách dễ dàng. 

Câu hỏi và bài tập  

1. Trình bày khái niệm tế bào và mô. 

2. Trình bày cấu tạo của tế bào. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phân loại các loại mô.  Đặc điểm sinh lý của mô liên kết. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 2: HỆ THẦN KINH 

  Giới thiệu: 

Bài này sẽ giới thiệu cho người học về các tế bào thần kinh của vật nuôi, bộ 

máy thần kinh trong giải phẫu vật nuôi, cũng như sinh lý hệ não tủy và sinh lý hệ thần 

kinh của vật nuôi 

Mục tiêu: 

- Nhận biết được hình dạng, kích thước, cấu tạo tế bào thần kinh, bộ máy thần 

kinh.  

- Phân tích được chức năng sinh lý của tế bào thần kinh, của bộ máy thần kinh.  

- Áp dụng vào trong chăn nuôi, chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi. 

- Nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác khi xác định từng bộ phận của hệ thần kinh 

Nội dung: 

1. Giải phẫu học         

1.1. Tế bào thần kinh 

1.1.1. Phân loại và cấu tạo tế bào thần kinh 

Tế bào thần kinh gồm 3 phần:  

- Thân tế bào: Có hình sao, hình đa giác kích thước từ 5 - 100µ có khi tới 300µ. 

Có nhân ở giữa bao xung quanh nhân là lớp mang chất nguyên sinh, ngoài cùng là 

màng tế bào. Trong nguyên sinh chất có những hạt lấm chấm gọi là thể Nist và các tơ 

thần kinh đan vào nhau như thể lưới.  

- Đuôi gai: Do chất nguyên sinh của thân tế bào tỏa ra thành từng nhánh hay 

từng búi. 

- Ống trục: Là nhánh kéo dài của thân tế bào, có thể ngắn, có thể dài, đường 

kính không thay đổi và tận cùng tạo ra thành búi. Ống trục trước bao bởi 2 lớp vỏ: 

+ Lớp vỏ shoaw: Bao bọc ngoài cùng ống trục nơi tiếp với màng nhân tế bào. 

+ Lớp vỏ Mielin: Màu trắng, sát dưới vỏ, trực tiếp bám vào ống trục. 

1.2. Bộ máy thần kinh 

1.2.1. Hệ não tủy (hệ thần kinh động vật) 

1.2.1.1. Vị trí, hình thái 

* Tủy sống 

- Vị trí, hình thái: Tủy sống giống như một dầy thừng màu trắng ngà, nằm 

trong cột sống, kéo dài từ sát lồi cầu chẩm đến đốt xương khum cuối cùng. Tủy 

sống có 2 chỗ hơi phình ra gọi là phình cổ hay phình hông ứng với nơi phát ra 

dầy thần kinh đi về tứ chi. Giữa tủy sống có ống chạy dọc gọi là ống tủy. Dọc 

theo hai bển tủy sống phát ra những đôi dầy thần kinh tủy, tương ứng với mỗi 

đốt xương sống. Tận cùng của tủy sống phát ra có các nhánh thần kinh gọi là 

chùm thần kinh đuôi ngựa. Mặt lưng tủy sống có rãnh giữa lưng. Mặt bụng có 

rãnh bụng. Ngoài ra còn rãnh bên. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Não bộ: Não bộ nằm trong hộp sọ. Trọng lượng não ở bò là 380 - 700 g. 

Trọng lượng não bộ lợn (lơn) = 100 - 160g. Não bộ chia thành 5 phần: 

- Hành tủy: Hành tủy là phần sau cùng của não bộ, nối trực tiếp với tủy 

sống. Hành tủy nằm trong hộp sọ, ngang mức lồi cầu chẩm, có hình dáng gần 

giống củ hành. 

- Tiểu não: Tiểu não nằm phía trên và che bớt một phần hành tủy. Tiểu 

não có 3 thùy. Thùy ở giữa có nếp ngang giống như con nhộng nên còn được 

gọi là thùy nhộng hay thùy giun. Hai thùy bên (hai bán cầu tiểu não) cân đối 

hai bên. 

- Não trung gian: Gồm cầu não, cuống não, củ não sinh tư. 

+ Cầu não: Nằm chắn ngang phía trước hành tủy và phía dưới tiểu não. 

Cấu tạo chất trắng ở ngoài, chất xám ở trong. 

+ Cuống não: Là một đôi cân xứng hình chữ V. Nó nằm dưới bán cầu đại 

não. Có cấu tạo bởi chất trắng ở ngoài, chất xám ở trong. Bên trong chất xám 

có những nhân phát ra dây thần kinh. 

+ Củ não sinh tư: Nằm phía sau đồi thị. Nó gồm 4 củ lồi xếp thành hai 

hàng đối xứng: hai củ trước to, hai củ sau bé. Cấu tạo bởi hai chất: chất xám ở 

trong và chất trắng ở ngoài. 

- Não giữa: Gồm khâu não (đồi thị) và hạ khâu não (dưới đồi), tuyến 

tùng, tuyến yên. 

+ Khâu não là một khối chất xám lớn, hình bầu dục tiếp giáp với bán cầu 

đại não. Hạ khâu não nằm dưới bán cầu đại não. 

+ Tuyến tùng: Nằm trên đồi thị còn gọi là mấu não trên. Nó nằm lọt vào 

hai củ não trước. 

+ Tuyến yên: Còn gọi là mấu não dưới, nằm dưới gò thị, lọt trong hõm 

yên của xương bướm. 

- Đại não: Gồm hai bán cầu lớn ngăn cách nhau bởi một rãnh là rãnh liên 

bán cầu. Rãnh này sâu. Mặt ngoài bán cầu đại não có nhiều khe, rãnh, nếp nhăn 

chia bề mặt bán cầu ra làm nhiều thùy có chức năng riêng: thùy trán, thùy đỉnh, 

thùy chẩm, hai thùy thái dương. 

1.2.1.2. Cấu tạo 

* Tủy sống: Cắt ngang tủy sống có hai loại chất. 

- Chất xám: Ở trong, có hình chữ H. Hai sừng lưng nhỏ, hai sừng bụng 

to. Sừng lưng nối với rễ lưng, sừng bụng nối với rễ bụng. 

- Chất trắng: Ở ngoài. Lớp chất trắng nằm ở giữa các rãnh gọi là dây. 

Mỗi bên có 3 nhóm dây. 

+ Nhóm dây lưng: Nằm giữa rãnh lưng và rãnh bên lưng. 

+ Nhóm dây bụng: Nằm giữa rãnh bụng và rãnh bên bụng. 

+ Nhóm dây bên: Nằm giữa rãnh bên lưng và rãnh bên bụng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Não bộ 

- Hành tủy: Chất trắng nằm ở ngoài, chất xám nằm ở trong. Trong chất 

xám có nhiều nhân xám thần kinh là trung tâm điều hòa các hoạt động có tính 

chất sinh mệnh như hô hấp, tuần hoàn, bài tiết... có trung tâm điều hòa các 

phản xạ có tính chất bảo vệ như ho, hắt hơi. Do đó sự tổn thương ở hành tủy có 

thể dẫn đến chết. 

- Tiểu não: Tiểu não có chất xám ở ngoài, chất trắng ở trong. Chất xám có 

một ít nếp nhăn. 

- Não trung gian: Gồm cầu não, cuống não, củ não sinh tư. 

- Não giữa: Gồm khâu não (đồi thị) và hạ khâu não (dưới đồi), tuyến 

tùng, tuyến yên. 

- Đai não:  

+ Chất xám ở ngoài làm thành vỏ đại não. Lớp này có nhiều nếp nhăn. Ở 

động vật càng cao cấp thì số nếp nhăn càng nhiều hơn và nhăn sâu hơn. Lớp vỏ 

đại não là bộ phận đặc biệt quan trọng của não vì là nơi có nhiều bộ phận phân 

tích hợp lại, là cơ sở vật chất của hoạt động cấp cao của thần kinh, là cơ quan 

điều hòa tối cao mọi hoạt động của cơ thể. 

+ Chất trắng ở trong cấu tạo bởi các sợi thần kinh có vỏ myelin. 

1.2.2. Hệ thần kinh thực vật 

- Hệ thần kinh giao cảm gồm có trung tâm giao cảm, hạch giao cảm, dây 

thần kinh giao cảm. 

+ Trung khu giao cảm: Nằm ở sừng bên chất xám tủy sống từ đốt sống 

lưng 1 đến đốt sống hông thứ 3. Từ đây xuất phát các sợi giao cảm trước hạch 

đi tới chuỗi hạch giao cảm. 

+ Hạch giao cảm: Nằm dọc theo cột sống từ miền cổ tới đốt sống hông. 

Các hạch này liên lạc nhau bằng các dây nối. Hạch là trung gian của dây thần 

kinh giao cảm từ tủy sống đi tới các cơ quan. 

+ Dây thần kinh giao cảm: Xuất phát từ các hạch giao cảm, khi đến gần 

các cơ quan dinh dưỡng các dây thần kinh giao cảm hợp với các dây thần kinh 

đối giao cảm để thành những hệ thống phức tạp gọi là đám rối. 

- Thần kinh đối giao cảm gồm: Trung khu đối giao cảm, hạch đối giao 

cảm và dây thần kinh đối giao cảm. 

+ Trung khu đối giao cảm: Nằm tại ba nơi là não giữa, hành tủy và sừng 

bên chất xám tủy sống vùng khum. 

+ Hạch thần kinh đối giao cảm: Nằm xa trung khu nhưng lại ở gần hoặc 

ngay trong cơ quan mà nó điều khiển. 

+ Dây thần kinh đối giao cảm: Ở đâu có dây thần kinh giao cảm đi tới thì 

ở đó có dây thần kinh đối giao cảm đi tới. 

2. Sinh lý học         

2.1. Sinh lý hệ não tủy 


